
Thành phố Hà Nội

Trạm thu phí
Thường Tín

Trạm thu phí
Pháp Vân

Trạm thu phí
Liêm Tuyền

Trạm thu phí
Vạn Điểm

Trạm thu phí
Cầu Giẽ Hà Nam

Trạm thu phí
Cao BồPháp Vân

Cầu Giẽ
EXPRESSWAY

CT.01

Trạm thu phí
Vực Vòng

Tỉnh Ninh Bình

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Pháp Vân - Thường Tín

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

11,585
23,170
23,170
34,756
57,927

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Thường Tín - Vạn Điểm

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

11,585
23,170
28,963
34,756
63,720

XE LOẠI 1

Mức phí ETC
Vạn Điểm - Cầu Giẽ Hà Nam

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

11,585
17,378
23,170
28,963
40,549

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Cầu Giẽ Hà Nam - Vực Vòng

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

13,440
21,280
28,000
35,840
57,120

Trạm thu phí
Liêm Sơn

Trạm thu phí
Phú Thứ

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Vực Vòng - Phú Thứ

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

12,778
19,167
25,557
31,946
51,113

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Phú Thứ - Liêm Tuyền

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

6,949
10,424
13,898
17,373
27,797

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Liêm Tuyền - Liêm Sơn

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

17,577
26,365
35,153
43,941
70,306

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Liêm Sơn - Cao Bồ

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

30,892
46,203
61,604
77,005

123,208

SƠ ĐỒ CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ MỚI NHẤT

Lưu ý: Mức phí ETC áp dụng với 2 nút giao mới (VAT 8%)
Thời gian áp dụng VAT 8% đến hết 31/12/2026


